
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PR15D/PR33D 

TÍNH NĂNG

■ Cung cấp khả năng so sánh góc pha và hiển thị điện áp
pha tại điểm cần đo giữa hai mạch song song trên hệ
thống nối đất. Cả 2 model đều hiển thị số

■ Giản đồ thể hiện sự lệch pha giữa 2 mạch song song

■ Bộ thiết bị bao gồm 2 thành phần, một gậy hiển thị số và
một gây so pha

MODEL ĐIỆN ÁP*   TÍNH NĂNG PART NO.

*HỆ THỐNG NỐI ĐẤT

15kV max
36kV max

PR15D
PR33D

Độ phân giải -10V
Độ phân giải - 100V

109A912
109A913

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PR11D 

TÍNH NĂNG

■ Sử dụng trên hệ thống từ 1kV đến 11kV
■ Cách điện bảo vệ trên từng thanh so pha
■ Hiển thị bằng đèn huỳnh quang cùng ống chống phóng điện
■ Có thể kiểm tra trực tiếp tất cả các loại máy cắt
■ Được khuyên dùng bởi hội đồng điện lực Anh Quốc

cho các nước trong G9

Part No:  113A910

Indicator Type 

Điện áp hệ thống tối đa
Điện áp pha tối đa
Ngưỡng điện áp
Dải đo
Độ phân giải
Độ nhạy
Dòng điện
(IEC 61234-2)
Dòng điện rò 
 (IEC 61234-2)
Độ dài
Đường kính
Chiều dài tay cầm
Độ cao bảo vệ tay

Dạng cực tiếp xúc

Hiển thị Neon

PR11

Loại hiển thị

11kV

6.6kV

300V

AC/DC

0.9mA nominal

@11.5kV

25µA nominal

@13.58kV

33cm

2.5cm

10.5cm

23.5cm

Dạng cầu

8.6kV

0.00kV - 8.6kV

10V

AC/DC

0.5mA nominal

@15kV

7µA nominal

@ 18kV

60cm

2.5cm

23.5cm

23.5cm

Dạng cầu

8.6kV

0.5mA nominal

@15kV

7µA nominal

@ 18kV

67cm

2.5cm

24cm

23.5cm

Dạng cầu

19kV

0.00kV - 19kV
100V

AC/DC

0.9mA nominal

@33kV
23µA nominal

@ 40kV

60cm

2.5cm

23.5cm

23.5cm

Dạng cầu

Hiện số điện tử

PR15/D Digital Leg PR15/D Phasing Leg PR33D Digital Leg PR33D Phasing Leg 

15kV 15kV 33kV 33kV
19kV

0.9mA nominal

@33kV
17µA nominal

@ 40kV

67cm

2.5cm

24cm

23.5cm

Dạng cầu

▲

▲

Experts in what we do.PR11

PR15D/PR33D

HV Phasing units 

Thiết bị so pha

Ngoài khả năng so sánh góc pha, các model 
PR15D/PR33D với màn hình điện tử hiện số có 
thể dùng như một vôn kế điện tử hay một bút 
thử điện trung thế.

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI

CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM
Địa chỉ: 88 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội 
Tel: 04 37198669/37198670    Fax: 04 37198659   Hotline: 0904090913 
Email: info@mtcequipment.vn Website: www.mtcequipment.vn




